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BÁO CÁO 
Triển khai Kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022


Kính gửi:  
Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế
Thực hiện Kế hoạch số 2078/KH–BCĐTƯVSATTP ngày 15/12/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm (ATTP) về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; Kế hoạch số 204/KH–BCĐVSATTP ngày 29/12/2021 của Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh Quảng Bình về việc Triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh Quảng Bình tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch đảm bảo ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân năm 2022, cụ thể như sau:

I. Công tác chỉ đạo:

1. Tuyến tỉnh:

- Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh Quảng Bình ban hành: Kế hoạch số 204/KH–BCĐVSATTP ngày 29/12/2021 về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

- Sở Y tế ban hành: Quyết định số 44/QĐ-SYT ngày 05/01/2022 về việc kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 6/01/2022 về việc kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành: Công văn số 18/SNN-QLCL ngày 06/01/2022 về việc tăng cường bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

- Sở Công thương ban hành: Kế hoạch số 06/KH-SCT ngày 4/01/2022 về việc triển khai công tác bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. Quyết định số 12/QĐ-SCT ngày 4/01/2022 về việc kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.

- Công an tỉnh đã ban hành: Kế hoạch số 76/KH-CAT-PC05 ngày 6/01/2022 về việc phòng ngừa đấu tranh với các vi phạm pháp luật về ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022;

- Cục Quản lý thị trường đã ban hành: Công văn số 46/CQLTT-NVTH ngày 14/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận chuyển, kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc; Công văn số 69/CQLTT-NVTH ngày 17/01/2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh động vật; Kế hoạch số 978/KH-CQLTT ngày 26/11/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
2. Tuyến huyện, thành phố, thị xã:

- UBND (Ban chỉ đạo liên ngành VSATTP) các huyện, thành phố, thị xã đã xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022.
- Các huyện, thành phố, thị xã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn tuyến xã, phường, thị trấn triển khai các hoạt động đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. 

II. Các hoạt động đã triển khai:

1. Các hoạt động truyền thông được triển khai:
Bảng 1: Hoạt động truyền thông

	TT
	Hoạt động
	Số lượng/buổi
	Số người tham dự/phạm vi bao phủ.

	1
	Nói chuyện
	-
	-

	2
	Tập huấn
	02
	70

	3
	Hội nghị
	01
	32

	4
	Phát thanh: tỉnh
	45
	-

	
	Phát thanh: huyện
	15
	-

	
	Phát thanh:xã/phường
	240
	-

	
	Phát thanh: thôn/ bản
	1.400
	-

	5
	Truyền hình: tỉnh
	45
	-

	6
	Báo viết: tỉnh
	06
	

	
	Báo viết: huyện
	03
	

	
	Bản tin: xã/phường
	16
	

	7
	Sản phẩm truyền thông:
	
	

	
	- Băng rôn, khẩu hiệu
	10
	

	
	- Tranh áp - phích
	0
	

	
	- Tờ gấp
	15.000
	

	
	- Băng, đĩa hình, file hình
	09
	

	
	- Băng, đĩa âm, file tiếng
	09
	

	
	- Khác….
	
	

	8
	Hoạt động khác: hội thi, hội thao tuyên truyền VSATTP ...
	0
	


2. Hoạt động kiểm tra, thanh tra:
2.1. Việc tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra :


Tổng số đoàn thanh tra, kiểm tra: 80; Trong đó:


1.1 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến tỉnh: 06;


1.2 Số đoàn thanh tra, kiểm tra tuyến huyện: 11;


1.3 Số đoàn kiểm tra tuyến xã: 63; (tuyến xã chỉ có huyện Bố Trạch có số liệu báo cáo);

2.2. Kết quả kiểm tra:

Bảng 2: Kết quả kiểm tra
	TT
	Loại hình cơ sở

thực phẩm
	Tổng số cơ sở
	Số CS được kiểm tra
	Số cơ sở đạt
	Tỷ lệ % đạt

	1
	Sản xuất, chế biến TP
	345
	78
	76
	97,4

	2
	Kinh doanh tiêu dùng
	2.750
	338
	296
	87,6

	3
	Dịch vụ ăn uống
	2.428
	252
	237
	94,0

	5
	Tổng
	7.842
	668
	609
	91,2


Bảng 3: Tình hình vi phạm và xử lý vi phạm

Số lượng: 80 đoàn

Số cơ sở được kiểm tra: 668

Kết quả chi tiết:

	TT
	Nội dung
	SX thực phẩm (gồm vừa SX và vừa KD)
	KD thực phẩm
	KD dịch vụ ăn uống
	Kinh doanh thức ăn đường phố
	Cộng

	1
	Tổng số cơ sở
	345
	5.069
	2.428
	-
	7.842

	2
	Cơ sở được thanh tra, kiểm tra
	78
	338
	252
	-
	668

	
	Đạt (số cơ sở/%)
	76/97,4
	296/87,6
	237/94,0
	-
	609/91,2

	
	Vi phạm (số cơ sở/%)
	02/2,6
	42/12,4
	15/6
	-/-
	59/8,8

	3
	Xử lý vi phạm
	0
	15
	0
	-
	15

	3.1
	Phạt tiền:
	0
	15
	0
	-
	15

	
	- Số cơ sở:
	0
	15
	0
	-
	15

	
	- Tiền phạt (đồng):
	0
	73.300.000
	0
	0
	73.300.000

	3.2
	Xử phạt bổ sung:
	
	
	
	
	

	
	- Tước quyền sử dụng GCN
	0
	0
	0
	0
	0

	
	+ Tước GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	0
	0
	0
	0
	0

	
	+ Tước giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm
	0
	0
	0
	0
	0

	
	+ Tước giấy xác nhận nội dung Quảng cáo
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Đình chỉ hoạt động;
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Tịch thu tang vật...
	0
	Tịch thu để tiêu hủy: 240 hộp bánh bông lan nhãn hiệu Feshay Roll, 99 đơn vị sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất, 191 gói thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng giá trị 15.262.000 đồng
	0
	0
	Tịch thu để tiêu hủy: 240 hộp bánh bông lan nhãn hiệu Feshay Roll, 99 đơn vị sản phẩm thực phẩm do nước ngoài sản xuất, 191 gói thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng giá trị 15.262.000 đồng

	3.3
	Khắc phục hậu quả (loại, trọng lương):
	
	
	
	
	

	
	- Buôc thu hồi
	0
	0
	0
	0
	0

	
	- Buôc tiêu hủy
	0
	564 gói bột phô mai, bột trà xanh, bột kem béo, bột chanh, ớt bột do nước ngoài sản xuất và 90kg thịt gà (đùi tỏi) do Mỹ sản xuất; 505 đơn vị thực phẩm công nghệ khác các loại; tổng giá trị 75.775.000 đồng
	0
	0
	564 gói bột phô mai, bột trà xanh, bột kem béo, bột chanh, ớt bột do nước ngoài sản xuất và 90kg thịt gà (đùi tỏi) do Mỹ sản xuất; 505 đơn vị thực phẩm công nghệ khác các loại; tổng giá trị 75.775.000 đồng

	
	- Khác (ghi rõ):
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Xử lý khác (tạm giữ; đợi kết quả kiểm nghiệm): 
	02
	02
	0
	0
	04

	
	Thu hồi GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP
	0
	0
	0
	0
	0

	
	Chuyển cơ quan điều tra
	0
	0
	0
	0
	0


Bảng 4: Kết quả kiểm nghiệm mẫu
	TT
	Loại xét nghiệm
	Kết quả  xét nghiệm mẫu

	
	
	Tổng số mẫu xét nghiệm
	Số mẫu không đạt
	Tỷ lệ % không đạt

	1
	Xét nghiệm nhanh
	169
	0
	0

	2
	Xét nghiệm tại labo
	31
	0
	0

	
	Cộng
	200
	0
	0


III. Tình hình ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần (từ ngày 15/01/2022 đến 10/2/2022) 

	TT
	Chỉ số
	Năm 2022
(Từ 15/01 đến 10/2)
	Số cùng kỳ năm 2021
	So sánh

	1
	Số vụ (vụ)
	0
	01
	Giảm 01 vụ

	2
	Số mắc (ca lẻ tẻ)
	02
	0
	Tăng 02 ca

	3
	Số chết (người)
	0
	0
	

	4
	Số đi Viện (ca)
	0
	03
	Giảm 03 ca

	5
	Nguyên nhân (cụ thể) 
	-
	Do độc tố tự nhiên 
	


IV. Đánh giá chung:

* Ưu điểm :

a) Về công tác chỉ đạo, điều hành:

- Các cấp ủy Đảng và chính quyền quan tâm chỉ đạo các ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022.

- Các ngành, các cấp đã xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh và triển khai thực hiện theo kế hoạch; có công văn, kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới triển khai các biện pháp đảm bảo ATTP; phối hợp với đoàn liên ngành tuyến trên trong quá trình kiểm tra tại địa phương.

- Trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn đã kết hợp công tác tuyên truyền, giáo dục các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm vệ sinh ATTP cho cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nắm bắt và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về ATTP.

b) Nhận thức của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Nhận thức và ý thức chấp hành của hầu hết người sản xuất, kinh doanh thực phẩm được nâng cao thể hiện tỷ lệ cơ sở đạt yêu cầu về vệ sinh ATTP chiếm tỷ lệ 91,2%; người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã chú trọng điều kiện vệ sinh cơ sở, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, nhập hàng có hoá đơn chứng từ; hàng hoá thực phẩm có nhãn mác theo đúng quy định, chủ động khám sức khoẻ định kỳ, tham gia tập huấn kiến thức vệ sinh ATTP hàng năm đầy đủ theo đúng quy định; khắc phục về điều kiện vệ sinh và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến ATTP do có sự nhắc nhở, yêu cầu của các lần thanh tra, kiểm tra trước đó; bảo quản thực phẩm và lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Đến thời điểm hiện tại, chưa phát hiện có sử dụng chất cấm (Salbutamol, Clenbuterol, Ractopamine) thuộc nhóm Beta – agonist, kháng sinh cấm và các chất tạo màu Vàng ô trong chăn nuôi, Formol trong sơ chế, chế biến thực phẩm NLTS, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục, cấm sử dụng trong sản xuất rau quả. Công tác vệ sinh tại  các cơ sở sản xuất kinh doanh thưc phẩm nông lâm thủy sản được đảm bảo.

c) Chất lượng hàng hoá

Chất lượng các mặt hàng thực phẩm tại các cơ sở thực phẩm tương đối ổn định, thể hiện đa số các loại bánh kẹo và các sản phẩm khác lưu thông trên địa bàn có nhãn mác đúng theo quy định, các cơ sở kinh doanh có hợp đồng đối với nhà cung cấp, có hồ sơ công bố hợp quy/phù hợp quy định ATTP lưu tại cơ sở. 

* Tồn tại:

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

+ Công tác truyền thông, giáo dục pháp luật về đảm bảo ATTP ở các tuyến trong đợt Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 triển khai còn hạn chế. Do tình hình dịch bệnh Covid-19, một số hoạt động truyền thông như nói chuyện, tập huấn…không triển khai được. Chủ yếu trong quá trình thanh tra, kiểm tra các đoàn đã kết hợp tuyên truyền, cập nhật, phổ biến các quy định của pháp luật, các kiến thức về bảo đảm ATTP cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm.

+ Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp trên địa bàn toàn tỉnh nên một số các đoàn kiểm tra tuyến xã chưa triển khai việc kiểm tra, hậu kiểm. Việc triển khai kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán 2022 trên một số địa bàn trong tỉnh của các đoàn kiểm tra tuyến tỉnh, huyện không thực hiện được và số lượng cơ sở được kiểm tra chưa cao.

+ Việc lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm trong quá trình kiểm tra, hậu kiểm còn hạn chế do điều kiện kinh phí hạn hẹp và năng lực kiểm nghiệm của tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu.

+ Kinh phí cấp cho các hoạt động quản lý Nhà nước về ATTP hàng năm còn quá ít; biên chế cho các đơn vị tham mưu trực tiếp nhiệm vụ đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh chưa đủ nên khó khăn trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện các biện pháp đảm bảo ATTP.

+ Cùng với sự phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay có nhiều doanh nghiệp, cá nhân sử dụng thương mại điện tử thông tin thông qua việc thành lập các websites hoặc các trang thông tin mạng để quảng cáo, bán hàng, khuyến mại… Bên cạnh ưu điểm tiện lợi thì các hoạt động kinh doanh này đã tạo ra không ít khó khăn cho các cơ quan chức năng quản lý ATTP khó tiếp cận với sản phẩm thực tế, khó xác định địa điểm kinh doanh cũng như cất giấu hàng hóa…

+ Địa phương còn gặp khó khăn trong việc lấy mẫu, kinh phí xét nghiệm, bảo quản hàng hóa liên quan đến thực phẩm trong điều kiện chưa có kho lưu hàng hóa, nguồn kinh phí đối với các hàng hóa cần thực hiện xét nghiệm để xác định hành vi xử lý vi phạm hành chính. 

+ Tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đại đa số cơ sở chấp hành tốt các quy định về ATTP vẫn còn một số cơ sở vẫn chưa chấp hành nghiêm, cụ thể: các đoàn đã tiến hành xử phạt 15 cơ sở với số tiền: 73.300.000 đồng. tịch thu để tiêu hủy các loại thực phẩm với tổng giá trị 75.775.000 đồng. 

- Đối với cơ sở thực phẩm :

+ Một số cơ sở thực phẩm ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATTP còn hạn chế như: chưa chủ động trong việc thực hiện khám sức khỏe định kỳ, chưa tham gia tập huấn kiến thức ATTP cho các đối tượng theo quy định; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, bảo quản thực phẩm không đúng quy định,...

+ Đa số các cơ sở chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản có quy mô nhỏ, có địa điểm sản xuất gắn với khu sinh hoạt gia đình vì vậy việc tuân thủ nguyên tắc một chiều trong sản xuất thực phẩm chưa đáp ứng yêu cầu.

+ Việc ghi chép và lưu giữ hồ sơ phục vụ công tác truy xuất nguồn gốc được các chủ cơ sở SXKD thực hiện nhưng vẫn còn mang tính hình thức; việc lưu trữ hồ sơ tự công bố/Giấy tiếp nhận bản công bố của các sản phẩm đang kinh doanh còn thiếu, chưa đầy đủ.

IV. Kiến nghị, đề xuất:

1. Đề nghị Chính phủ bổ sung kinh phí thay thế nguồn kinh phí từ chương trình mục tiêu Y tế- Dân số đã kết thúc, vì điều kiện kinh tế của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo nguồn để chi cho các hoạt động đảm bảo ATTP.
2. Tăng cường tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành cho cán bộ làm công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương.
Ban chỉ đạo Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Bình báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022 để Cục An toàn thực phẩm- Bộ Y tế tổng hợp, theo dõi, báo cáo theo quy định./.

Nơi nhận:






   KT. TRƯỞNG BAN                            
- Như trên; 




   PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
· Viện Pasteur Nha Trang;

· Thường trực UBND tỉnh; 



                   (Đã ký)


· HĐND tỉnh;

· Sở Y tế; 

· Chánh Thanh tra Sở Y tế;

· Lãnh đạo Chi cục;

· Lưu: VT, TTr.                                                                                         

     PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
         Hồ An Phong
(báo cáo)
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